
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ DẠY MÔN LỊCH SỬ VÀ Đ  ỊA LÍ

Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

Lớp đặt tại: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Định

Lớp: LÍ - HÓA 6 Ngày chỉnh sửa: 

1 LH-301 Đỗ Thị Ngọc Anh 20/09/1977 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Hương, Hoài Nhơn

2 LH-302 Trịnh Thị Ngọc Anh 06/09/1969 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Châu, Hoài Nhơn

3 LH-303 Huỳnh Xuân Ẩn 15/11/1978 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Hoài Đức, Hoài Nhơn

4 LH-304 Lê Thị Mỹ Châu 22/01/1985 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn

5 LH-305 Phan Thị Xuân Dàn 15/10/1989 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Hải, Hoài Nhơn

6 LH-306 Trần Thị Danh 20/07/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn

7 LH-307 Nguyễn Thị Bích Điệp 30/06/1976 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Đào Duy Từ, Hoài Nhơn

8 LH-308 Đỗ Thị Điều 25/06/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường TH&THCS Hoài Phú, Hoài Nhơn

9 LH-309 Nguyễn Đoàn Thu Hà 12/03/1982 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Bồng Sơn, Hoài Nhơn

10 LH-310 Ngô Công Hải 28/02/1977 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Tam Quan Nam, Hoài Nhơn

11 LH-311 Nguyễn Thị Hải 10/08/1975 Bình Định Nữ Kinh Trường TH&THCS Hoài Phú, Hoài Nhơn

12 LH-312 Trần Thị Bích Hằng 05/01/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Tam Quan, Hoài Nhơn

13 LH-313 Võ Thị Hằng 08/02/1985 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Số 2 Bồng Sơn, Hoài Nhơn

14 LH-314 Lê Thị Thu Hiền 19/04/1994 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Hương, Hoài Nhơn

15 LH-315 Nguyễn Thị Minh Hiền 27/10/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS An Hòa, An Lão

16 LH-316 Phạm Thị Minh Hiền 08/10/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường PT DTNT THCS&THPT An Lão
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17 LH-317 Huỳnh Thị Cẩm Hoa 29/05/1993 Bình Định Nữ Kinh Trường PT DTBT An Lão

18 LH-318 Nguyễn Thị Hồng 22/12/1969 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Tam Quan Nam, Hoài Nhơn

19 LH-319 Trần Thị Kim Hồng 30/08/1985 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Châu, Hoài Nhơn

20 LH-320 Đỗ Thị Trà Lam 20/10/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Đức, Hoài Nhơn

21 LH-321 Mai Thị Như Lan 06/04/1983 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn

22 LH-322 Lê Thị Liễu 20/01/1982 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Mỹ, Hoài Nhơn

23 LH-323 Đoàn Thị Phương Linh 10/11/1983 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn

24 LH-324 Nguyễn Tường Linh 25/06/1981 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn

25 LH-325 Nguyễn Thị Loan 08/12/1989 Bình Định Nữ Kinh Trường PT DTBT An Lão

26 LH-326 Lê Chí Long 02/01/1978 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Hoài Châu, Hoài Nhơn

27 LH-327 Nguyễn Thị Mỹ Lợi 25/09/1983 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn

28 LH-328 Nguyễn Thị Mỹ 21/02/1983 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS An Tân, An Lão

29 LH-329 Nguyễn Thị Mỹ 20/04/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Mỹ, Hoài Nhơn

30 LH-330 Huỳnh Thị Thanh Nga 10/02/1987 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn

31 LH-331 Trần Thị Thanh Nga 27/03/1984 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn

32 LH-332 Đoàn Đức Nghĩa 03/02/1993 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Tam Quan, Hoài Nhơn

33 LH-333 Bành Thị Ánh Nguyệt 11/10/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Hương, Hoài Nhơn

34 LH-334 Đỗ Huỳnh Như Nguyệt 16/12/1979 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Số 2 Bồng Sơn, Hoài Nhơn

35 LH-335 Lê Thị Thanh Nguyệt 21/10/1982 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Thanh, Hoài Nhơn

36 LH-336 Lý Thị Ý Nhi 04/01/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Tam Quan, Hoài Nhơn

37 LH-337 Nguyễn Thị Ngân Oanh 15/08/1983 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Tân, Hoài Nhơn
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38 LH-338 Phạm Thị Kiều Oanh 13/03/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn

39 LH-339 Lê Hoài Phương 12/09/1983 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS An Tân, An Lão

40 LH-340 Đỗ Thị Kim Phượng 26/06/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Số 2 Bồng Sơn, Hoài Nhơn

41 LH-341 Trịnh Văn Siêm 17/07/1978 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn

42 LH-342 Hồ Thị Sương 02/03/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Đức, Hoài Nhơn

43 LH-343 Nguyễn Thị Sỹ 06/09/1988 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Hương, Hoài Nhơn

44 LH-344 Nguyễn Duy Tân 19/06/1983 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Tam Quan, Hoài Nhơn

45 LH-345 Nguyễn Thị Thúy Tiền 08/01/1997 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Bồng Sơn, Hoài Nhơn

46 LH-346 Trần Thị Thu Tiến 07/03/1994 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Thanh, Hoài Nhơn

47 LH-347 Trần Quốc Tỉnh 08/03/1992 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Hoài Mỹ, Hoài Nhơn

48 LH-348 Nguyễn Đức Tính 23/02/1981 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Hoài Châu Bắc, Hoài Nhơn

49 LH-349 Nguyễn Thanh Tịnh 24/02/1978 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Hoài Sơn, Hoài Nhơn

50 LH-350 Phạm Thị Tuyền 10/10/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường PT DTBT Đinh Ruối, An Lão

51 LH-351 Nguyễn Thị Tuyết 08/08/1983 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS An Hòa, An Lão

52 LH-352 Điền Xuân Thanh 10/08/1976 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Tam Quan Nam, Hoài Nhơn

53 LH-353 Khương Sĩ Thanh 15/06/1980 Thanh Hóa Nam Kinh Trường THCS Hoài Tân, Hoài Nhơn

54 LH-354 Lê Thị Thu Thảo 20/08/1990 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Hải, Hoài Nhơn

55 LH-355 Trương Thị Ngọc Thảo 15/11/1988 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Mỹ, Hoài Nhơn

56 LH-356 Võ Thị Thảo 28/10/1977 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS An Tân, An Lão

57 LH-357 Trương Thị Kim Thoa 20/03/1984 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn

58 LH-358 Lê Thị Hoài Thuận 10/12/1997 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Mỹ, Hoài Nhơn
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59 LH-359 Trần Thị Thuật 15/08/1978 Bình Định Nữ Kinh Trường TH&THCS Hoài Phú, Hoài Nhơn

60 LH-360 Lê Thị Thủy 16/06/1976 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Đào Duy Từ, Hoài Nhơn

61 LH-361 Thái Thị Anh Thư 01/11/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Thanh, Hoài Nhơn

62 LH-362 Võ Thị Hồng Thư 30/08/1983 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Đức, Hoài Nhơn

63 LH-363 Nguyễn Thị Thu Thương 20/12/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Châu Bắc, Hoài Nhơn

64 LH-364 Võ Thị Hồng Triều 26/10/1988 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Tân, Hoài Nhơn

65 LH-365 Lê Văn Trình 20/09/1978 Bình Định Nam Kinh Trường PT DTBT An Lão

66 LH-366 Huỳnh Thanh Trúc 15/09/1969 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Hoài Sơn, Hoài Nhơn

67 LH-367 Ngô Thị Phương Uyên 11/10/1982 Đồng Nai Nữ Kinh Trường THCS An Hòa, An Lão

68 LH-368 Trần Thị Bích Vi 05/02/1994 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Hương, Hoài Nhơn

69 LH-369 Đào Thị Như Vinh 01/08/1981 Quảng Bình Nữ Kinh Trường THCS Bồng Sơn, Hoài Nhơn

70 LH-370 Trần Hoàng Vũ 29/03/1971 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Hoài Châu Bắc, Hoài Nhơn

71 LH-371 Phan Minh Vương 02/02/1977 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Hoài Sơn, Hoài Nhơn

72 LH-372 Ngô Hoàng Nhật Hạ 23/08/1989 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Bồng Sơn, Hoài Nhơn

Ấn định danh sách này có 72 học viên.
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